
Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 Chủ tịch HĐND huyện Chủ tịch HĐND tỉnh
Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy

Phó Vụ trưởng và tương 

đương
2

Kiêm 

nhiệm

1.1 2 2 Phó Chủ tịch HĐND huyện 0,6 Chủ tịch HĐND tỉnh
Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy

Trưởng phòng và tương 

đương
1

2 1 1 Chủ tịch UBND huyện 0,7 Chủ tịch UBND tỉnh
Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy
Có

Phó Vụ trưởng và tương 

đương
2

2.1 2 1 Phó Chủ tịch UBND huyện 0,6 Chủ tịch UBND tỉnh
Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy

Trưởng phòng và tương 

đương
1

2.2 2 1 Phó Chủ tịch UBND huyện 0,6 Chủ tịch UBND tỉnh
Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy

Trưởng phòng và tương 

đương
1

2.2.1 3 3 Chánh VP HĐND & UBND huyện 0,3 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện uỷ
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.1.1 4 3
Phó Chánh VP HĐND & UBND 

huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện uỷ

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

Ghi chú

(Kèm theo Công văn số:  1131      /UBND-NV ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

DANH MỤC CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

THEO KẾT LUẬN SỐ 35-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUẦN GIÁO

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.1.2 4 3
Phó Chánh VP HĐND & UBND 

huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện uỷ

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.2 3 3 Chánh Thanh tra huyện 0,3 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện uỷ
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.2.1 4 3 Phó Chánh Thanh tra huyện 0,2 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện uỷ

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.2.2 4 3 Phó Chánh Thanh tra huyện 0,2 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện uỷ

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.3 3 3 Trưởng phòng Nội vụ 0,3 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.3.1 4 3 Phó Trưởng phòng Nội vụ 0,2 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.3.2 4 3 Phó Trưởng phòng Nội vụ 0,2 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.4 3 3
Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.4.1 4 3
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.4.2 4 3
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.5 3 3
Trưởng phòng Tài nguyên & Môi 

trường
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.5.1 4 3
Phó Trưởng phòng Tài nguyên & 

Môi trường
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.5.1 4 3
Phó Trưởng phòng Tài nguyên & 

Môi trường
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.6 3 3 Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo 0,3 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.6.1 4 3
Phó Trưởng phòng Giáo dục & 

Đào tạo
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.6.2 4 3
Phó Trưởng phòng Giáo dục & 

Đào tạo
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.7 3 3
Trưởng phòng Văn hoá & Thông 

tin
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.7.1 4 3
Phó Trưởng phòng Văn hoá & 

Thông tin
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.8 3 3 Trưởng phòng Tư pháp 0,3 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.8.1 4 3 Phó Trưởng phòng Tư pháp 0,2 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.9 3 3
Trưởng phòng Lao động - TB&XH 

huyện
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.9.1 4 3
Phó Trưởng phòng Lao động - 

TB&XH huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.9.2 4 3
Phó Trưởng phòng Lao động - 

TB&XH huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.10 3 3
Trưởng phòng Nông nghiệp & 

PTNT
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.10.1 4 3
Phó Trưởng phòng Nông nghiệp 

& PTNT
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.10.2 4 3
Phó Trưởng phòng Nông nghiệp 

& PTNT
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.11 3 3 Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng 0,3 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.11.1 4 3
Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ 

tầng
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.11.2 4 3
Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ 

tầng
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.12 3 3 Trưởng phòng Dân tộc 0,3 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.12.1 4 3 Phó Trưởng phòng Dân tộc 0,2 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.13 3 3 Trưởng phòng Y tế 0,3 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.13.1 4 3 Phó Trưởng phòng Y tế 0,2 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.14 3 3
Giám đốc Ban QLDA các công 

trình huyện
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.14.1 4 3
Phó Giám đốc Ban QLDA các 

công trình huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.14.2 4 3
Phó Giám đốc Ban QLDA các 

công trình huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

3 3
Giám đốcTrung tâm Văn hoá - TT - 

TH huyện
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

2.2.1 4 3
Phó Giám đốcTrung tâm Văn hoá - 

TT - TH huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.1 4 3
Phó Giám đốcTrung tâm Văn hoá - 

TT - TH huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

3 3
Giám đốcTrung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

4 3
Phó Giám đốcTrung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

4 3
Phó Giám đốcTrung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

3 3
Giám đốcTrung tâm Quản lý đất 

đai huyện
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

4 3
Phó Giám đốcTrung tâm Quản lý 

đất đai huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

4 3
Phó Giám đốcTrung tâm Quản lý 

đất đai huyện
0,2 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

3 3
Giám đốcTrung tâmGD nghề 

nghiệp - GD thường xuyên huyện
0,5 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

Trưởng phòng và tương 

đương
3

4 3
Phó Giám đốcTrung tâmGD nghề 

nghiệp - GD thường xuyên huyện
0,35 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

4 3
Phó Giám đốcTrung tâmGD nghề 

nghiệp - GD thường xuyên huyện
0,3 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

Phó Trưởng phòng và 

tương đương
3

2.2.1 5 1
Hiệu trưởng Trường MN thị 

trấn
0,5 Chủ tịch UBND huyện

Ban Thường vụ 

Huyện ủy
Có

2.2.1.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy

1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện
Ban Thường vụ 

Huyện ủy

2.2.2 5 1 Hiệu trưởng Trường MN 20/7 thị trấn 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.3 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Hoạ Mi 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.4 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Hoa Ban 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.5 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Quài Cang 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.6 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Quài Nưa 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.7 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Sơn Ca 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.8 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Mùn Chung 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.9 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Sao Mai 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.10 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Mường Mùn 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.11 5 1 Hiệu trưởng Trường MN An Bình 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.12 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Pú Xi 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.13 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Rạng Đông 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.14 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Nậm Din 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.15 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Phình Sáng 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.16 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Ta Ma 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.17 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Toả Tình 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.18 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Tênh Phông 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.19 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Chiềng Sinh 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Page 10



Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.20 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Bình Minh 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.21 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Nà Sáy 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.22 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Khong Hin 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.23 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Mường Thín 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.24 5 1 Hiệu trưởng Trường MN Pú Nhung 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.25 5 1 Hiệu trưởng Trường TH số 1 thị trấn 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.26 5 1 Hiệu trưởng Trường TH số 2 thị trấn 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.27 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Xuân Ban 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.28 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Quài Tở 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.29 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Quài Cang 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.30 5 1 Hiệu trưởng Trường TH số 2 Quài Cang 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.31 5 1 Hiệu trưởng Trường TH số 1 Quài Nưa 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.32 5 1 Hiệu trưởng Trường TH số 2 Quài Nưa 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,25 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.33 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Mùn Chung 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.34 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Nà Tòng 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.35 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Mường Mùn 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.36 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Nậm Mức 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,25 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.37 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Rạng Đông 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.38 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Nậm Din 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.39 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Ta Ma 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.40 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Phình Sáng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.41 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Chiềng Sinh 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.42 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Bình Minh 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.43 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Khong Hin 0,5 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.44 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Mường Thín 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.45 5 1 Hiệu trưởng Trường TH Pú Nhung 0,4 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,3 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.46 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.47 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS Quài Cang 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.48 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS Quài Nưa 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.49 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Đông 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.50 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Sinh 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.51 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Đông 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.52 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS Khong Hin 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,25 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.53 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS Mường Thín 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,25 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.54 5 1 Hiệu trưởng Trường THCS Vừ A Dính 0,35 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,25 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.55 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mường Mùn 0,55 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.56 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 0,55 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.57 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 0,55 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.58 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Ta Ma 0,55 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.59 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS Tênh Phông 0,55 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.60 5 1 Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi 0,55 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.61 5 1 Hiệu trưởng Trường TH và THCS Nà Sáy 0,55 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ
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Cấp Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú

Xác định chức danh tương 

đương theo Kết luận số 35-

KL/TW của Bộ Chính trịSTT Cấp Vị trí chức danh

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Thẩm quyển bổ nhiệm/ 

phê chuẩn chức danh 

theo phân cấp quản lý 

chính quyền

Thẩm quyền quyết 

định theo phân cấp 

của tỉnh ủy

Số 

CCVC, 

NLĐ 

quản lý

Đơn vị 

có con 

dấu, tài 

khoản 

riêng 

(có/

không)

Bậc (tối 

đa 3 bậc)

2.2.62 5 1 Hiệu trưởng Trường TH và THCS Toả Tình 0,55 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ Có

2.2.2.1 6 1 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

2.2.2.2 Phó Hiệu trưởng 0,45 Chủ tịch UBND huyện BTV Huyện uỷ

- Đối với các chức danh đã được xác định rõ chức danh tương đương theo bảng danh mục  theo Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị, đề nghị ghi rõ cấp bậc vào cột 10,11.

- Chức danh có cùng cấp (cột 2) và cùng bậc (cột 3) được xác định là chức danh tương đương.

- Việc phân cấp, bậc đối với một số chức danh trong biểu chỉ là ví dụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu công việc để xác định cụ thể cấp, bậc, các chức danh tương 

đương.

Ghi chú:
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